
TRƯỜNG MẦM NON PHƯỜNG 10 

NHÓM 25 - 36 THÁNG  

KẾ HOẠCH  

Tuần 1 tháng 11 năm 2024 

 

Chế độ  

sinh hoạt 

Thứ Hai 

04/11/2024 

Thứ Ba 

05/11/2024 

Thứ Tư 

06/11/2024 

Thứ Năm 

07/11/2024 

Thứ Sáu 

08/11/2024 

Đón trẻ 
Hướng dẫn trẻ biết để cặp và dép vào ngăn tủ của mình  

Nhắc nhở trẻ biết chào cô và người thân  

Thể dục 

sáng 

- Hô Hấp:  Thổi nơ  

- ĐT Tay: Đưa hai tay ra phía trước  

- ĐT Bụng: Cúi người về phía trước  

- ĐT Chân: Ngồi xuống, đứng lên  

- ĐT Bật: Bật tại chỗ. 

Giờ học 

Âm nhạc:  

Dạy hát Mẹ yêu không nào 
NBTN 

Đồ chơi trong lớp 
Thể dục: 

Đi có mang vật trên tay 
PTPB: 

To - Nhỏ 
Văn học: 

Thơ: Yêu Mẹ 

PTTC: 

Nhận biết và tránh một số vật 

dụng, nơi nguy hiểm khi được 

nhắc nhở: lan can, cầu thang. 

NBPB: 

Ôn màu xanh - màu 

đỏ 

Tạo hình: 

Xé vụn giấy 
HĐ hỗ trợ: 

Thực hiện bài tập tạo 

hình trang 7 

HĐ hỗ trợ: 
Thực hiện bài tập toán 

trang 9 

Vui chơi 

+ Trò chơi giả bộ  

  -   Trẻ biết sử dụng các dụng cụ để đúc ăn cho búp bê. 

+ Trò chơi có luật  

 Trẻ biết lồng hộp hình chữ nhật hình tam giác 

 Chọn hạt bỏ theo màu - Trẻ biết chọn hạt cùng màu với ống trẻ sẽ bỏ vào. 

+ Trò chơi xây dựng 

- Trẻ biết xếp những khối gỗ, những nguyên vật liệu sát cạnh để tạo thành đường đi. 

- Trẻ lấy khối bitis xếp chồng lên nhau để tạo thành nhà cao tầng 

+ Trò chơi vận động: 

-    Dung dăng dung dẻ 



   Trời nắng trời mưa 

+ Hoạt động tự do khác 

 Di màu tự do 

HĐNT 

+ Quan sát: 

 Quan sát cây trong sân 

+ TCVĐ: 

 Mèo và chim sẻ 

 Trời nắng trời mưa 

+ Chơi tự do: 

 Bán hàng 

 Câu cá 

Vệ sinh, ăn, 

ngủ 

Trẻ biết ngồi vào bàn ăn  

Trẻ tự xúc cơm ăn  

Sinh hoạt 

chiều 

Trẻ xem tranh các hành 

động gây nguy hiểm  

Trẻ nghe nhạc về gia 

đình  

Trẻ ôn bài hát  Trẻ chơi với màu sắc  Trẻ đọc bài thơ Yêu 

mẹ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRƯỜNG MẦM NON PHƯỜNG 10 

NHÓM 25 - 36 THÁNG  

KẾ HOẠCH  

Tuần 2 tháng 11 năm 2024 

 

Chế độ  

sinh hoạt 

Thứ Hai 

11/11/2024 

Thứ Ba 

12/11/2024 

Thứ Tư 

13/11/2024 

Thứ Năm 

14/11/2024 

Thứ Sáu 

15/11/2024 

Đón trẻ 
Hướng dẫn trẻ biết để cặp và dép vào ngăn tủ của mình  

Nhắc nhở trẻ biết chào cô và người thân 

Thể dục sáng 

- Hô Hấp:  Thổi nơ  

- ĐT Tay: Đưa hai tay ra phía trước  

- ĐT Bụng: Cúi người về phía trước  

- ĐT Chân: Ngồi xuống, đứng lên  

- ĐT Bật: Bật tại chỗ. 

Giờ học 

Giờ chơi tập: 

Dạy hát Bé quét nhà  
Giờ chơi tập  

Nhận biết chén, muỗng, 

đĩa 

Giờ chơi tập  

Chạy theo hướng 

thẳng  

Giờ chơi tập:  
Thơ Ăn  

Giờ chơi tập  

Ghép hình  

Giờ chơi tập 
Phân biệt to, nhỏ. 

HĐ hỗ trợ: 

Thực hiện tập Toán trang 

10 

Giờ chơi tập 
Tô mảu cái bát  

HĐ hỗ trợ:  

Vẽ dây kinh khí cấu 

Tập tạo hình trang 8 

Giờ chơi tập 
Nhận biết và biểu lộ 

cảm xúc vui buồn. 

Vui chơi 

+ Trò chơi giả bộ  

  -   Trẻ biết sử dụng các dụng cụ để đúc ăn cho búp bê. 

+ Trò chơi có luật  

 Trẻ biết lồng hộp hình chữ nhật hình tam giác 

 Chọn hạt bỏ theo màu - Trẻ biết chọn hạt cùng màu với ống trẻ sẽ bỏ vào. 

+ Trò chơi xây dựng 

- Trẻ biết xếp những khối gỗ, những nguyên vật liệu sát cạnh để tạo thành đường đi. 

- Trẻ lấy khối bitis xếp chồng lên nhau để tạo thành nhà cao tầng 

+ Trò chơi vận động: 

-    Dung dăng dung dẻ 



   Trời nắng trời mưa 

+ Hoạt động tự do khác 

- Di màu tự do 

HĐNT 

+ Quan sát: 

 Quan sát cây trong sân 

+ TCVĐ: 

 Mèo và chim sẻ 

 Trời nắng trời mưa 

+ Chơi tự do: 

 Bán hàng 

 Câu cá 

Vệ sinh, ăn, 

ngủ 

Trẻ biết ngồi vào bàn ăn  

Trẻ tự xúc cơm ăn 

Sinh hoạt 

chiều 

Trẻ nghe lại bài hát 

Bé quét nhà  

Dạy trẻ bài thơ: Ăn  Nghe cô kể chuyện  Bé chơi láp ráp hình 

theo mẫu  

Nghe bài hát về gia 

đình  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRƯỜNG MẦM NON PHƯỜNG 10 

NHÓM 25 - 36 THÁNG  

KẾ HOẠCH  

Tuần 3 tháng 11 năm 2024 

 

Chế độ  

sinh hoạt 

Thứ Hai 

18/11/2024 

Thứ Ba 

19/11/2024 

Thứ Tư 

20/11/2024 

Thứ Năm 

21/11/2024 

Thứ Sáu 

22/11/2024 

Đón trẻ 
Hướng dẫn trẻ biết để cặp và dép vào ngăn tủ của mình  

Nhắc nhở trẻ biết chào cô và người thân 

Thể dục sáng 

- Hô Hấp:  Thổi nơ  

- ĐT Tay: Đưa hai tay ra phía trước  

- ĐT Bụng: Cúi người về phía trước  

- ĐT Chân: Ngồi xuống, đứng lên  

- ĐT Bật: Bật tại chỗ. 

Giờ học 

Giờ chơi tập  
Dạy hát Cô và Mẹ  

Giờ chơi tập 
Thơ Mẹ và Cô 

 

 

Lễ hội 20/11 

Giờ chơi tập 
Bò trong dường hẹp  

 

Giờ chơi tập 
Kể chuyện Cả nhà ăn dưa 

hấu  

Giờ chơi tập  

NBTN: Cô giáo. 
Giờ chơi tập 
Dán hoa làm thiệp tặng 

Cô  

Giờ chơi tập 
Nhận biết màu vàng  

Giờ chơi tập 
Nhận biết và tránh một số vật 

dụng, nơi nguy hiểm khi được 

nhắc nhở: lan can, cầu thang. 

Vui chơi 

+ Trò chơi giả bộ  

  -   Trẻ biết sử dụng các dụng cụ để đúc ăn cho búp bê. 

+ Trò chơi có luật  

 Trẻ biết lồng hộp hình chữ nhật hình tam giác 

 Chọn hạt bỏ theo màu - Trẻ biết chọn hạt cùng màu với ống trẻ sẽ bỏ vào. 

+ Trò chơi xây dựng 

- Trẻ biết xếp những khối gỗ, những nguyên vật liệu sát cạnh để tạo thành đường đi. 

- Trẻ lấy khối bitis xếp chồng lên nhau để tạo thành nhà cao tầng 

+ Trò chơi vận động: 

-    Dung dăng dung dẻ 



   Trời nắng trời mưa 

+ Hoạt động tự do khác 

- Di màu tự do 

HĐNT 

+ Quan sát: 

 Quan sát cây trong sân 

+ TCDG: 

 Dung dăng dung dẻ 

 Lộn cầu vồng  

+ Chơi tự do: 

 Bán hàng 

 Câu cá 

Vệ sinh, ăn, 

ngủ 

Trẻ biết ngồi vào bàn ăn  

Trẻ tự xúc cơm ăn 

Sinh hoạt 

chiều 

Trẻ nghe đọc thơ  Nghe các bài hát về cô 

giáo  

Bé vận động theo 

nhạc  

Chơi với các đồ chơi màu 

vàng.   

Hướng dẫn trẻ xem sách  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRƯỜNG MẦM NON PHƯỜNG 10 

NHÓM 25 - 36 THÁNG  

KẾ HOẠCH  

Tuần 4 tháng 11 năm 2024 

 

Chế độ  

sinh hoạt 

Thứ Hai 

25/11/2024 

Thứ Ba 

26/11/2024 

Thứ Tư 

27/11/2024 

Thứ Năm 

28/11/2024 

Thứ Sáu 

29/11/2024 

Đón trẻ 
Hướng dẫn trẻ biết để cặp và dép vào ngăn tủ của mình  

Nhắc nhở trẻ biết chào cô và người thân 

Thể dục sáng 

- Hô Hấp:  Thổi nơ  

- ĐT Tay: Đưa hai tay ra phía trước  

- ĐT Bụng: Cúi người về phía trước  

- ĐT Chân: Ngồi xuống, đứng lên  

- ĐT Bật: Bật tại chỗ. 

Giờ học 

Giờ chơi tập 
Cả nhà thương nhau  

Giờ chơi tập  

Nhận biết đồ dùng quen 

thuộc: bàn, ghế.  

Giờ chơi tập  
Bò chui qua cổng  

Giờ chơi tập 
Nhận biết màu vàng  

Giờ chơi tập 
NBTN: bàn, ghế.  

Giờ chơi tập 
Xếp hình bàn, ghế.  

Giờ chơi tập 
Ném bóng về phía trước 

xa tối thiểu 1m 

HĐ hỗ trợ 

Kỹ năng đeo yếm  
Giờ chơi tập 
Bé chơi xâu vòng vàng 

HĐ hỗ trợ 

Nặn hạt ngọc trai 

Phiếu tạo hình trang 12 

Vui chơi 

+ Trò chơi giả bộ  

  -   Trẻ biết sử dụng các dụng cụ để đúc ăn cho búp bê. 

+ Trò chơi có luật  

 Trẻ biết lồng hộp hình chữ nhật hình tam giác 

 Chọn hạt bỏ theo màu - Trẻ biết chọn hạt cùng màu với ống trẻ sẽ bỏ vào. 

+ Trò chơi xây dựng 

- Trẻ biết xếp những khối gỗ, những nguyên vật liệu sát cạnh để tạo thành đường đi. 

- Trẻ lấy khối bitis xếp chồng lên nhau để tạo thành nhà cao tầng 

+ Trò chơi vận động: 

-    Dung dăng dung dẻ 



   Trời nắng trời mưa 

+ Hoạt động tự do khác 

- Di màu tự do 

HĐNT 

+ Quan sát: 

 Quan sát cây trong sân 

+ TCDG: 

 Dung dăng dung dẻ 

 Lộn cầu vồng  

+ Chơi tự do: 

 Bán hàng 

 Câu cá 

Vệ sinh, ăn, 

ngủ 

Trẻ biết ngồi vào bàn ăn  

Trẻ tự xúc cơm ăn 

Trẻ đi vệ sinh đúng nơi qui định  

Sinh hoạt 

chiều 

Nghe nhạc gia đình  Đọc thơ Mẹ và cô  Bé chơi với hình học Thực hiện tập Toán 

trang 1  

Bé chơi xâu vòng màu 

vàng. 

 

 


